
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số N2A1, Khu dự án nhà ở để bán, đường Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI 
BÌNH DƯƠNG

0107434514

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI 
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI BINH DUONG PRODUCE, TRADING 
AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THAI BINH DUONG IMP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968063383
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như :Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự; 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải... 
- Sản xuất đinh hoặc ghim; 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như : Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo;

2599

2. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

3. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662(Chính)

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn dụng cụ y tế 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh ;
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh ;
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện ;
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự ;

4649

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

14. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

17. Quảng cáo 7310

18. Đối với ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt 
động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

2/4Thời gian đăng từ ngày 16/05/2016 đến ngày 15/06/2016



9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐÌNH HUÂN

Tổ dân phố Cửu 
Việt, Thị trấn 
Trâu Quỳ, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0340790032
35

2 TRẦN VIẾT 
TÚ

Thôn Mỹ Giá, Xã 
Quỳnh Hưng, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 13,333

Tổng số 120.000 1.200.000.000 13,333

151187248

3 PHẠM TIẾN 
THÊM

Thôn Tiên Cầu, 
Xã Quỳnh Trang, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 13,333

Tổng số 120.000 1.200.000.000 13,333

151190439

4 BÙI CÔNG 
TIỀM

Tổ dân phố số 03, 
Khu 1A, Thị trấn 
Quỳnh Côi, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 13,333

Tổng số 120.000 1.200.000.000 13,333

B6998331

5 NGUYỄN 
TRỌNG 
QUÂN

Xóm 2, thôn 
Quỳnh Ngọc, Xã 
Quỳnh Hồng, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 13,333

Tổng số 120.000 1.200.000.000 13,333

151193072

6 NGUYỄN THỊ 
HUẾ

Xóm 5, Thôn Tài 
Giá, Xã Quỳnh 
Hưng, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 13,333

Tổng số 120.000 1.200.000.000 13,333

151384268

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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7 NGUYỄN 
CAO ĐỨC

Số nhà 28, ngõ 
225 Đường Lĩnh 
Nam, Tổ 27, 
Phường Vĩnh 
Hưng, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 13,333

Tổng số 120.000 1.200.000.000 13,333

0340790001
74

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034079003235
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Cửu Việt, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10 ngõ 85, đường Cửu Việt 2, Tổ dân phố Cửu Việt, Thị trấn Trâu 
Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH HUÂN Nam

02/02/1979 Kinh Việt Nam

22/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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